
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 8 

Ngày 21/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A3 

I. TOÁN 

Bài 1: Đặt tính và tính:  

        35 + 24                   51 + 37               76 - 46                79 - 16 

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

Bài 2: Dấu >, <, = 

        34 + 41 …… 57                                         76 - 20 ……11 

Bài 3. Số? 

        53 - …. = 12                                     …… - 20 = 50 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị 

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị 

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị 

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị 

Bài 5: Bạn Trang hái được 10 bông hoa, bạn Minh hái được 5 bông hoa. 

Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

II. TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm (….) ng hoặc ngh: 

Bé đọc bài cho mẹ ………e. Kệ sách lớp em được xếp ……..ăn nắp. 

Bài 2: Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hoặc dấu ngã:  

nghi hè; cưa sổ; bé ve tranh;  chim go kiến 

Bài 3: Đọc to và trả lời câu hỏi bài 8: Cầu thủ dự bị 

Bài 4: Nghe viết bài 8 Cầu thủ dự bị (từ Hằng ngày … đến càng giỏi 

hơn.) 


